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Số:    450  /QĐ-UBND         
           Tam Kỳ, ngày 28  tháng 01 năm 2010 
                                    QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định tạm thời một số chế độ chính sách

đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 127/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của Liên Bộ Tài Chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 06/TTHĐ-VP ngày 15/01/2010 và đề nghị của Liên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính tại Tờ trình số 471/TTrLS/VHTTDL-TC và Tờ trình 472/TTrLS/VHTTDL-TC ngày 04/11/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về một số chế độ chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của UBND tỉnh Quảng Nam về chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận :
- Như Điều3;

- VPCP, Bộ T.Chính, Bộ VHTTDL;

- TT TU, HĐND,UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;


- Lưu : VT, VX, KTTH, KTN.
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên
 thể thao tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số   450    /QĐ-UBND ngày  28  /01/2010 của UBND  tỉnh Quảng Nam)

                                               Chương I
                                        QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu
 Nhằm bảo đảm quyền lợi và động viên, khuyến khích tinh thần luyện tập, thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao, cũng như thể hiện trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam đối với lực lượng vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng: 

- Vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển thể thao tỉnh Quảng Nam.

- Vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển thể thao các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2. Phạm vi áp dụng:

2.1. Đội tuyển tỉnh: Những vận động viên đạt đẳng cấp từ kiện tướng trở lên, vận động viên đạt huy chương các giải quốc tế; vận động viên đạt đẳng cấp dự bị kiện tướng, cấp I; vận động viên Đội bóng đá hạng nhất và Đội bóng chuyền hạng A1; 
2.2. Đội tuyển trẻ tỉnh: Những vận động viên đạt huy chương các giải thi đấu quốc gia; vận động viên xuất sắc có khả năng phát triển; vận động viên Đội bóng đá các U (17-21) và Đội bóng chuyền trẻ.
2.3. Đội tuyển năng khiếu tỉnh: Học sinh năng khiếu thể thao chưa đạt huy chương các giải thi đấu quốc gia, có thời gian tập trung trên 12 tháng và có khả năng phát triển tốt; vận động viên Đội bóng đá năng khiếu U13 - U15.

2.4. Học viên năng khiếu thể thao: Học viên mới tuyển có thời gian tập trung từ 12 tháng trở xuống và có khả năng phát triển là vận động viên dự tuyển đội tuyển năng khiếu tỉnh.

2.5. Đội tuyển huyện, thành phố trực thuộc tỉnh: Những vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương tại các giải thi đấu Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, giải vô địch từng môn thể thao cấp tỉnh, hội thi thể thao các huyện miền núi của tỉnh.

                                                Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU 

Điều 3. Chế độ về tiền công; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ bồi  thường tai nạn lao động và chế độ tiền thưởng đối  với  huấn luyện viên, vận 
động viên thuộc các đội tuyển của tỉnh: 

Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh và đội tuyển năng khiếu tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. 

Riêng Đội bóng đá hạng nhất của tỉnh, mức tiền công theo quy định tại Thông tư số Liên tịch 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT (nêu trên) là mức tối thiểu. Giao  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ khả năng huy động tài trợ, quy định mức tiền công cụ thể đối với từng huấn luyện viên, vận động viên cho phù hợp và đảm bảo cân đối nguồn tài chính để thực hiện.

Điều 4. Chế độ dinh dưỡng:
1. Đối với vận động viên, huấn luyện viên môn bóng đá trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên:

- Đội tuyển tỉnh:


   
       90.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển trẻ tỉnh:


   
       70.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 
  
       50.000 đồng/người/ngày

- Học viên năng khiếu thể thao:                     50.000 đồng/người/ngày

2. Đối với vận động viên, huấn luyện viên các môn khác trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên:

- Đội tuyển tỉnh:


   
       70.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển trẻ tỉnh:


   
       50.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 
  
       30.000 đồng/người/ngày

- Học viên năng khiếu thể thao:                     30.000 đồng/người/ngày

- Đối với các vận động viên khuyết tật:  khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện để thi đấu giải quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng: 70.000 đồng/người/ ngày.

3. Đối với vận động viên, huấn luyện viên môn bóng đá trong thời gian tập huấn và thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh :


               120.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển trẻ tỉnh:


   
       90.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 
  
       90.000 đồng/người/ngày

4. Đối với vận động viên, huấn luyện viên các môn khác trong thời gian tập huấn và thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh :


   
       90.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển trẻ tỉnh:


   
       70.000 đồng/người/ngày

- Đội tuyển năng khiếu tỉnh: 
  
       70.000 đồng/người/ngày

- Đối với các vận động viên khuyết tật:  khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu giải quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng: 90.000 đồng/người/ ngày.

5. Đối với cấp huyện, thành phố: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ tính chất hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao của đội tuyển cấp huyện, thành phố; căn cứ vào khả năng cân đối nguồn tài chính quy định mức chi dinh dưỡng cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá 0,70 so với mức chi dinh dưỡng cấp tỉnh tại  Điều 4 quy định này.

Điều 5. Các chế độ khác: 

1. Chế độ đối với vận động viên đạt đẳng cấp: 

- Vận động viên đạt đẳng cấp được hưởng chế độ dưới đây trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.     

                                                                                                                                  ĐVT: đồng/người/tháng

	Đối tượng
	Số tiền

	1. Kiện tướng
	300.000

	2. Dự bị kiện tướng
	250.000

	3. Cấp I
	200.000


Trường hợp, trong cùng một thời gian mà vận động viên đạt nhiều đẳng cấp thì chỉ hưởng một mức cao nhất.

2. Hỗ trợ học văn hóa và ngoại ngữ: 

- Đối tượng: Vận động viên Đội tuyển tỉnh, Đội tuyển trẻ và Đội tuyển năng khiếu có nguyện vọng học văn hóa thuộc chương trình phổ thông (toán, văn, lý, ngoại ngữ, sinh học, địa lý) và học ngoại ngữ (Anh văn giao tiếp chuyên ngành);

- Mức hỗ trợ kinh phí: Theo biên lai thu học phí hợp pháp của cơ sở có chức năng đào tạo.

* Thời gian áp dụng các chế độ tại Điều 3,4,5 quy định này thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Điều 6. Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc:

1. Chế độ tiền công hợp đồng đối với các vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương ở nội dung thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể theo các mức sau:

a. Điều kiện để hưởng mức tiền công hợp đồng:

- Vận động viên phải đạt được huy chương theo hợp đồng đã thỏa thuận thì mới được hưởng mức tiền công hợp đồng tại điểm b dưới đây. Trường hợp không đạt được huy chương theo hợp đồng đã thỏa thuận thì hưởng mức tiền công theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao.

- Vận động viên được ký hợp đồng trả theo mức tiền công theo quy định này (điểm b dưới đây) thì không hưởng chế độ tiền công theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Mức tiền công hợp đồng:

- Huy chương vàng cấp quốc gia:

 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Huy chương bạc cấp quốc gia:

 3.000.000 đồng/người/tháng;

- Huy chương đồng cấp quốc gia:

 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Về chế độ khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên: Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc, với mức thưởng như sau:

2.1. Đối với vận động viên:

a. Cá nhân:

- Huy chương vàng cấp quốc gia: 
          10.000.000 đồng;

- Huy chương bạc cấp quốc gia: 

  8.000.000 đồng;

- Huy chương đồng cấp quốc gia: 
  5.000.000 đồng.

b. Đối với môn thi tập thể: Tổng mức thưởng bằng số lượng vận động viên tham gia thi đấu tập thể nhân (x) với mức thưởng cá nhân (a) tương ứng.

c. Đối với môn thi đấu đồng đội (thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi): Tổng mức thưởng bằng 50% mức thưởng cá nhân (a) tương ứng nhân (x) với số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của Điều lệ giải.

2.2. Đối với huấn luyện viên:

a. Môn thi đấu cá nhân: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt thành tích (điểm 2.1 nêu trên) thì mức thưởng được tính bằng mức thưởng đối với vận động viên (cá nhân). Trường hợp huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn ở 2 giai đoạn khác nhau thì tiền thưởng được phân chia theo nguyên tắc sau: 

- Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển trong thời gian thi đấu, được hưởng: 60%;

- Huấn luyện viên được phân công tham gia huấn luyện trong thời gian tập luyện, tập huấn đội tuyển, được hưởng: 40%.

b. Môn thi đấu tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đội tuyển thi đấu đạt thành tích (điểm 2.1 nêu trên) thì được thưởng bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân (x) với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đội tuyển thi đấu đạt thành tích (điểm 2.1 nêu trên).

c. Môn thi đấu đồng đội: Mức thưởng cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên nhân (x) với 50% mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đội tuyển thi đấu đạt thành tích (điểm 2.1. nêu trên).

3. Chế độ tiền công hợp đồng, tiền thưởng tại quy định này chỉ được áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2010 và được thực hiện kể từ 01/11/2009 cho đến khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc năm 2010.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
- Nguồn ngân sách tỉnh phân bổ hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nguồn huy động tài trợ và nguồn tài chính hợp pháp khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khoản chi trong quy định này đúng mục đích, đúng nội dung và hạch toán kế toán, quyết toán kinh phí hằng năm theo quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có những bất hợp lý hoặc Nhà nước  thay đổi chính sách trong các lĩnh vực như: Tiền lương, giá cả (thị trường), các chế độ bảo hiểm…có ảnh hưởng đến việc thực hiện quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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